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	Hội đồng thi quốc gia số 1 thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Bộ Công Thương)
 - Chủ tịch Hội đồng thi: Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; ĐT: 0903292898; email: hieunt@moit.gov.vn
- Ủy viên thường trực: Ông Cao Đức Thành, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; ĐT: 0982.554.348, email: thanhcd@moit.gov.vn
	Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, địa chỉ: Cơ sở 1: Số 160 phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT: 0243.8370425 
- Website:codienhanoi.edu.vn (cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi quốc gia số 1)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn:
Ông: Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng
Điện thoại: 0903.228.154
Email: dongvanngoc@gmail.com
Ông: Luyện Quốc Vương
Điện thoại: 0919.384.698
Email: quocvuong1981@gmail.com
	1. Thiết kế đồ họa.
2. Cơ điện tử.
3. Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD.
4. Robot di động.
5. Thiết kế và phát triển trang Web.
6. Phay CNC.
7. Tiện CNC.
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	Hội đồng thi quốc gia số 2 thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)
- Chủ tịch Hội đồng thi: Ông Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
DĐ: 0904.518.218
Email: letuanhv@yahoo.com
- Ủy viên thường trực: Bà Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
ĐT: 0902.266.332; 
Email:thamvdt.bvhttdl@gmail.com
	Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, địa chỉ:   236 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
- ĐT:        024.38364390
- Fax:       024.37543050
- Website:  www.htc.edu.vn(cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi quốc gia số 2)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn:
Ông: Nguyễn Lê Minh, Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp 
Điện thoại: 0906.116.166 
Email: minhtayhotay@gmail.com
	1. Dịch vụ nhà hàng.
2. Nấu ăn.
3. Dịch vụ lễ tân.
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	Hội đồng thi quốc gia số 3 thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Bộ Xây dựng)
- Chủ tịch Hội đồng thi: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng 
DĐ: 0982.427.572
Email:daotaobxdvutccb@gmail.com
- Ủy viên thường trực: Ông Nguyễn Quốc Đông, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng
DĐ: 0983.228.599; Email:daotaobxdvutccb@gmail.com
	Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị, địa chỉ: Xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
- ĐT: 024.365.209.44, Fax: 024.382.713.05
- Website:http://www.cuwc.edu.vn (cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi số 3)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn:
Ông Vũ Ngọc Khuê, phó phòng TCHC, Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị; 
Điện thoại: 0912303233; email: ngockhuevu@gmail.com
	1. Lắp đặt điện.
2. Hàn.
3. Ốp lát tường và sàn.
4. Lắp đặt đường ống nước.
5. Xây gạch.
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	Hội đồng thi quốc gia số 4 thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn)
- Chủ tịch Hội đồng thi: Ông Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn;
DĐ: 0985.267.588
Email: nsongthao@gmail.com
- Ủy viên thường trực: Ông Vũ Trọng Hội, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ĐT: 0915.945.075, email: hoitccbbnn@gmail.com
	Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc,
địa chỉ: Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
- ĐT: 02053.829.417Fax: 02053.829.402
- Website:http://www.cdndongbac.edu.vn (cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi số 5)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn:
Ông: Nguyễn Quang Chung - Trưởng phòng Đào tạo
Điện thoại: 0983268678; 
Email: chungls1975@gmail.com
	1. Mộc mỹ nghệ;
2. Mộc dân dụng.
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	Hội đồng thi quốc gia số 5 thuộc Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam (Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội)
- Chủ tịch Hội đồng thi: Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; 
ĐT: 0903.473232
Email: ntnhan2067@gmail.com
- Ủy viên thường trực phụ trách điểm Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Ông Lê Minh Thảo, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;
ĐT: 0912.224652 
Email: leminhthao2014@gmail.com
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, địa chỉ: Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm,Hà Nội
- ĐT: 0243.765.3687Fax: 0243.765.3627
- Website:http://hht.edu.vn/ (cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi số 6)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn:
Bà Phạm Thị Thanh Hà; 
Điện thoại: 0915.540.004; 
Email: hapt@hht.edu.vn; ha.nt@hht.edu.vn.
	1. Chăm sóc sắc đẹp.
2. Bảo trì máy CNC.
3. Điện tử.
4. Thiết kế các kiểu tóc.
5. Tự động hóa công nghiệp.
6. Lắp cáp mạng thông tin.
7. Kết nối vạn vật - IOT.
8. Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin.
9. Điều khiển công nghiệp (trình diễn).
10. Chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội.

	
	
- Ủy viên thường trực phụ trách điểm Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội: Bà Lê Thu Trà, Phó Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội;
DĐ: 0902 159 888; 
Email: thutra.dolisa@gmail.com

	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, địa chỉ: 131 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT: 024.627.543.65 , Fax: 0243.8533523
- Website: http://www.hnivc.edu.vn (cập nhật thông tin về thi tay nghề của Hội đồng thi số 4)
Giải quyết các vấn đề hậu cần, đầu mối liên lạc với các Đoàn: 
Ông : Trần Thanh Bình, Trưởng phòng ĐT&QLHSSV
[bookmark: _GoBack]Điện thoại: 0913.094.791; 
Email: binhcdncn@gmail.com
	1. Công nghệ ô tô.
2. Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin.
3. Điện lạnh.
4. Sơn ô tô.
5. Công nghệ thời trang.
6. Thiết kế thời trang kỹ thuật số (trình diễn).
7. Công nghệ nước (trình diễn).



- Liên hệ Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghềViệt Nam: Thường trực Ban Tổ chức (Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:
ĐT: 0243.9747.922, email: knn.gdnn@molisa.gov.vn, thitaynghe2010@gmail.com
- Vụ Kỹ năng nghề: Ông Lê Văn Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, 
DĐ: 0974.289.249, email: chuonggdvt@gmail.com; Anh Nguyễn Hữu Hoàng Minh, chuyên viên, DĐ: 0904.881.668, email: nguyenhuuhoangminh@gmail.com; Chị Nguyễn Hương Giang, chuyên viên DĐ: 0912.031.741, email: huonggiangknn@gmail.com.


